
Tuần Thời gian

T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Bật xa bằng 2 chân, 

ném đích xa 1 - 1,2m

KPKH: 

NB: Trò chuyện về đồ 

dùng của lớp mẫu giáo

HĐVĐV: 

Tô màu bút, sách

LQVVH: 

Truyện: Đôi bạn 

nhỏ

AN: VĐ: Vui đến trường

Nghe hát: Lời chào buổi 

sáng

2

MGB1

TD: 

  

Chạy theo đường dích 

dắc

(khoảng cách 2,5m) 

KPXH: 5E

Trò chuyện về Bác Hồ

LQVVH:

Thơ: Bác Hồ của em

TẠO HÌNH: EDP

Trang trí khung ảnh 

Bác Hồ

AN: Bài hát: Em mơ gặp 

Bác Hồ

NH: Nhớ ơn Bác               

TC: Tai ai tinh

3

MGB2

TD: 

  

Chạy theo đường dích 

dắc

(khoảng cách 2,5m) 

KPXH: 5E

Trò chuyện về Bác Hồ

AN: Bài hát: Em mơ 

gặp Bác Hồ

NH: Nhớ ơn Bác               

TC: Tai ai tinh

TẠO HÌNH: EDP

Trang trí khung ảnh 

Bác Hồ

LQVVH:

Thơ: Bác Hồ của em

4

MGB3

LQVVH:

Thơ: Bác Hồ của em 

KPXH: 5E

Trò chuyện về Bác Hồ

AN: Bài hát: Em mơ 

gặp Bác Hồ

NH: Nhớ ơn Bác               

TC: Tai ai tinh

TẠO HÌNH: EDP

Trang trí khung ảnh 

Bác Hồ

TD: 

  

Chạy theo đường dích dắc

(khoảng cách 2,5m) 

5

MGB4

LQVVH:

Thơ: Bác Hồ của em

KPXH: 5E

Trò chuyện về Bác Hồ

TD: 

  

Chạy theo đường 

dích dắc

(khoảng cách 2,5m) 

TẠO HÌNH: EDP

Trang trí khung ảnh 

Bác Hồ

AN: Bài hát: Em mơ gặp 

Bác Hồ

NH: Nhớ ơn Bác               

TC: Tai ai tinh

6

MGN1

TD: 

Chạy theo bóng và bắt 

bóng

KPXH: 

Trò chuyện về Bác Hồ 

với các cháu thiếu nhi

TẠO HÌNH 

Cắt dán làm dây xúc 

xích trang trí ảnh 

Bác AN: Nhớ ơn Bác

VĂN HỌC

Thơ: Ảnh Bác
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7

MGN2

TD: 

Chạy theo bóng và bắt 

bóng

KPXH: 

Trò chuyện về Bác Hồ 

với các cháu thiếu nhi

TẠO HÌNH 

Cắt dán làm dây xúc 

xích trang trí ảnh 

Bác

VĂN HỌC

Thơ: Ảnh Bác AN: Nhớ ơn Bác

8

MGN3

KPXH: 

Trò chuyện về Bác Hồ 

với các cháu thiếu nhi

TD: 

Chạy theo bóng và bắt 

bóng

VĂN HỌC

Thơ: Ảnh Bác

TẠO HÌNH 

Cắt dán làm dây 

xúc xích trang trí 

ảnh Bác AN: Nhớ ơn Bác

9

MGL1

TD: 

Ném và bắt bóng với 

người đối diện (khoảng 

cách 4m)

KPKH: 

Dự án : Tìm hiểu về  

một số đồ dùng của 

học sinh lớp 1.

TẠO HÌNH: 

Dự án : Làm hộp 

đựng bút

LQCC: 

Tập tô chữ cái v,r AN: VĐ: Tạm biệt búp bê

10

MGL2

TD: 

Ném và bắt bóng với 

người đối diện (khoảng 

cách 4m)

KPKH: 

Dự án : Tìm hiểu về  

một số đồ dùng của 

học sinh lớp 1.

LQCC: 

Tập tô chữ cái v,r

TẠO HÌNH: 

Dự án : Làm hộp 

đựng bút AN: VĐ: Tạm biệt búp bê

11

MGL3

TD: 

Ném và bắt bóng với 

người đối diện (khoảng 

cách 4m)

KPKH: 

Dự án : Tìm hiểu về  

một số đồ dùng của 

học sinh lớp 1.

TOÁN: 

Đo độ dài các vật 

bằng 1 đơn vị đo 

TẠO HÌNH: 

Dự án : Làm hộp 

đựng bút AN: VĐ: Tạm biệt búp bê

12

MGL4

KPKH: 

Dự án : Tìm hiểu về  

một số đồ dùng của 

học sinh lớp 1.

TD: 

Ném và bắt bóng với 

người đối diện 

(khoảng cách 4m)

LQCC: 

Tập tô chữ cái v,r

AN: VĐ: Tạm biệt 

búp bê

TẠO HÌNH: 

Dự án : Làm hộp đựng bút
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